
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND 

 

Vĩnh Linh, ngày       tháng 9 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, nội dung ôn tập  

thi nghiệp vụ chuyên ngành của kỳ tuyển dụng viên chức  

các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 

Ngày 30/6/2024, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Thông báo số 99/TB-

UBND tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 và đã 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh. Sau khi tuyển dụng các thí 

sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn cán bộ theo quy định tại Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017, UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục tổ chức 

tuyển dụng đối với các vị trí việc làm còn lại. Nhằm tạo điều kiện cho các thí 

sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn ôn tập tham gia thi nghiệp vụ chuyên ngành theo 

hình thức phỏng vấn tại vòng 2, UBND huyện Vĩnh Linh thông báo danh sách 

các thí sinh đã đăng ký dự tuyển và các nội dung ôn tập như sau: 

1. Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 53 người (có danh sách kèm theo). 

2. Nội dung ôn tập: Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo. 

3. Thời gian dự kiến tổ chức thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2: Ngày 

28/9/2024. 

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo để các thí sinh được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện (đăng CTTĐT); 

- Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Ban QLDA,PTQĐ&CCN,DLB; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Các thí sinh; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thái Văn Thành 

 

 



 

 
 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN    

VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 
Chứng 

chỉ khác 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Đơn vị đăng ký dự tuyển 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

I Vị trí việc làm: Giáo viên Ngữ văn (THCS)         

1 Lê Thị Ý Xuân 17/02/1999 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B1   Không 

Trường THCS Hiền Thành 1 

2 
Trương Nguyễn Phương 

Huyền 
24/10/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn     Không 

3 Võ Thị Ngọc Trâm 31/7/1995 Cử nhân Văn học B BD NVSP Không 

4 Trần Thị Thúy Hoài 01/12/1980 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B   Không 

5 Nguyễn Thị Phông 09/7/1992 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B   

Con 

thương 

binh 

II Vị trí việc làm: Giáo viên Toán (THCS)         

1 Ngô Thị Minh Hòa 02/02/1992 Cử nhân sư phạm Toán học     Không Trường THCS Kim Thạch 1 

2 Ngô Minh Ngọc 15/6/2000 Cử nhân sư phạm Toán học B1   Không 
Trường PTDT Nội trú Vĩnh 

Linh 
1 

III Vị trí việc làm: Giáo viên Lịch sử (THCS)         

1 Lê Thị Thương 12/4/1992 Cử nhân sư phạm Lịch sử     Không Trường THCS Cửa Tùng 1 

IV Vị trí việc làm: Giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm (THCS)     

1 Nguyễn Thị Thu Hương 28/3/1991 Cử nhân sư phạm Toán học B   Không 
Trường PTDT Nội trú Vĩnh 

Linh 
1 



 

 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 
Chứng 

chỉ khác 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Đơn vị đăng ký dự tuyển 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

2 Nguyễn Thái Thông 06/11/1990 Cử nhân sư phạm Toán học B   Không 
Trường TH&THCS Trung 

Nam 
1 

3 Nguyễn Thị Thảo 12/3/1996 Cử nhân sư phạm Toán học C   Không 
Trường THCS Nguyễn Trãi 2 

4 Tạ Thị Lài 10/01/1994 Cử nhân sư phạm Toán học     Không 

5 Nguyễn Thị Thanh Diệu 20/9/1988 
Cử nhân Toán học 

Thạc sĩ PP toán sơ cấp 
C BD NVSP Không Trường THCS Chu Văn An 1 

6 Châu Lương Như 20/5/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn     Không 

Trường TH&THCS Vĩnh Long 1 
7 Hà Thị Thắm 01/10/1991 Cử nhân sư phạm Ngữ văn     

Con 

thương 

binh 

8 Lê Thị Diệu Hương 05/9/1993 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B   Không 

9 Đặng Thị Hải Yến 30/12/1993 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B   Không 

10 Lê Thị Như Trang 27/10/1995 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B1   Không 

Trường THCS Chu Văn An 1 

11 Lê Thị Nữ 26/8/1997 
Cử nhân sư phạm Ngữ văn 

Cử nhân sư phạm GDCT 
    Không 

12 Trần Thị Thương 12/8/1985 Cử nhân Văn học   BD NVSP Không 

13 Nguyễn Thị Lan 19/8/1993 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B   Không 

14 Võ Thị Ngọc Hương 04/11/1994 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B   Không 

Trường THCS Cửa Tùng 2 15 Phạm Thị Thương 28/3/1989 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B   Không 

16 Lê Đình Khánh Vân 29/7/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B1   Không 



 

 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 
Chứng 

chỉ khác 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Đơn vị đăng ký dự tuyển 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

17 Nguyễn Hữu Ái Nhi 03/10/1989 Cử nhân sư phạm Ngữ văn     Không 

  

18 Nguyễn Thị Thúy 06/02/1996 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B1   Không 

19 
Nguyễn Thị Thanh 

Ngân 
03/5/1996 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B1   Không 

20 
Nguyễn Thị Thiên 

Phương 
05/02/1992 Cử nhân sư phạm Ngữ văn     Không 

V Vị trí việc làm: Giáo viên Toán (THPT)     

1 Hoàng Văn Hoan 26/9/1990 
Cử nhân sư phạm Toán 

Thạc sĩ PP toán sơ cấp 
    Không Trung tâm GDNN-GDTX 1 

VI Vị trí việc làm: Giáo viên Ngữ văn (THPT)     

1 Nguyễn Thị Việt Trinh 12/7/1996 Cử nhân sư phạm Ngữ văn B1   Không 

Trung tâm GDNN-GDTX 1 
2 Trần Thị Hồng Lê 27/02/1992 

Cử nhân Văn học 

Thạc sĩ Lý luận văn học 
B1 BD NVSP Không 

VII Vị trí việc làm: Giáo viên Địa lý (THPT)     

1 Trần Thị Thùy 24/4/1995 Cử nhân sư phạm Địa lý B1   Không 

Trung tâm GDNN-GDTX 1 

2 Trần Thị Việt Hải 20/4/1998 Cử nhân sư phạm Địa lý B1   Không 

VIII Vị trí việc làm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng      

1 Nguyễn Thanh Sơn 26/6/1974 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 
B   

HT 

NVQS 

Ban Quản lý dự án, phát triển 

quỹ đất và cụm công nghiệp, 

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

6 



 

 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 
Chứng 

chỉ khác 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Đơn vị đăng ký dự tuyển 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

2 Trần Thanh Nam 05/01/1978 Thạc sĩ Quản lý dự án B   Không 

  

3 Đoàn Duy Lân 20/10/1980 Kỹ sư XDDD&CN B   Không 

4 Lê Đức Hoàng 18/01/1986 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình 
B   Không 

5 Phan Văn Vũ 14/01/1990 Kỹ sư Xây dựng cầu đường B   Không 

6 Nguyễn Đăng Quyết 04/11/1993 Kỹ sư XDDD&CN A2   Không 

7 Trần  Tuấn Vinh 14/6/1998 
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

giao thông 

TOIC 

(450) 
  Không 

8 
Nguyễn Thị Phương 

Trang 
09/10/2022 Cử nhân Quản lý dự án 

IELTS 

(6.0) 
  Không 

9 Trần Anh Tuấn 25/9/1994 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 
B1   Không 

10 Nguyễn Quốc Khánh 07/02/1998 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 
B1   Không 

IX Vị trí việc làm: Chuyên viên về giải phóng mặt bằng     

1 Nguyễn Văn An 02/10/1981 Kỹ sư XDDD&CN B   Không 

Ban Quản lý dự án, phát triển 

quỹ đất và cụm công nghiệp, 

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

3 

2 Trần Minh Tuấn 23/8/1993 Kỹ sư Quản lý xây dựng 
TOIC 

(450) 
  

HT 

NVQS 

3 Lê Mạnh Hùng 10/8/2000 Kỹ sư Quản lý xây dựng B1   Không 

4 Nguyễn Mạnh Tuấn 24/01/1989 Kỹ sư XDDD&CN C   Không 



 

 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 
Chứng 

chỉ khác 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Đơn vị đăng ký dự tuyển 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

5 Ngô Hoàng Long 02/4/1991 Kỹ sư XDDD&CN A2   Không   

X Vị trí việc làm: Chuyên viên về phát triển quỹ đất     

1 Lê Quốc Anh 22/8/2000 Cử nhân Luật B1   Không 

Ban Quản lý dự án, phát triển 

quỹ đất và cụm công nghiệp, 

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

1 2 Đậu Hoàng Nguyên Nhi 10/10/2002 Cử nhân Luật B1   Không 

3 Nguyễn Hữu Điền 20/01/1995 Kỹ sư Quản lý đất đai B2   Không 

XI Vị trí việc làm: Nhân viên Thủ quỹ     

1 Bùi Thị Linh Lan 08/8/1996 Cử nhân Kế toán     Không Ban Quản lý dự án, phát triển 

quỹ đất và cụm công nghiệp, 

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

1 

2 Lê Thị Trang 28/10/1987 Trung cấp Kế toán tin học B   Không 

(Danh sách gồm có 53 người) 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TOÁN  

Các đơn vị: Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh, trường THCS Kim Thạch 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

3. Xử lý tình huống sư phạm.  

4. Chương trình, nội dung kiến thức môn học và các vấn đề trọng tâm 

liên quan đến môn học trong chương trình phổ thông 2018 

- Các kiến thức cơ bản, nâng cao về Số học, Đại số, Hình học lớp 8 và 

lớp 9 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” - NXB Giáo dục. 

5. Phương pháp dạy học bộ môn Toán cấp trung học cơ sở trong chương 

trình phổ thông 2018 (có ví dụ minh họa thiết kế hoạt động dạy học). 

6. Giải, hướng dẫn học sinh giải các dạng bài tập… trong chương trình 

và nâng cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN NGỮ VĂN  

Đơn vị: Trường THCS Hiền Thành 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

3. Xử lý tình huống sư phạm.  

4. Các vấn đề trọng tâm liên quan đến môn học: 

- Mục tiêu chung và mục tiêu cấp trung học cơ sở; yêu cầu cần đạt về 

phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ở 

bậc trung học cơ sở của môn Ngữ văn theo chương trình phổ thông 2018. 

- Kĩ năng đọc hiểu văn bản. 

- Kĩ năng tạo lập văn bản: Văn bản nghị luận. 

5. Thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh (cấu trúc theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Công văn số 

5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo). 

* Giới hạn bài học cần chuẩn bị: 

- Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, bài 6: Chuyện kể về những người anh 

hùng. 

- Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7, bài 3: Cội nguồn yêu thương. 

(thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” - NXB Giáo dục) 

Lưu ý: Khi trình bày mục 5: 

- Ở mỗi hoạt động, giáo viên (thí sinh dự thi) phải xác định được: mục 

đích, phương pháp, thời gian và cách thức tiến hành. 

- Trong từng hoạt động thể hiện rõ việc giáo viên (thí sinh dự thi) tổ 

chức chỉ đạo cho học sinh tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN LỊCH SỬ  

Đơn vị: Trường THCS Cửa Tùng 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày  /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

3. Xử lý tình huống sư phạm.  

4. Kiến thức môn học và các vấn đề trọng tâm liên quan đến môn học. 

- Chuyên đề 1:Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc 

Chủ đề1: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và 

sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc. 

Chủ đề 2: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X. 

Chủ đề 3: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ. 

- Chuyên đề 2: Lịch sử Việt Nam và thế giới từ năm 1918 đến 1945 

Chủ đề 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

Chủ đề 2: Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Chủ đề 3: Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945. 

5. Thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh.  

* Giới hạn bài học cần chuẩn bị: 

TT Tên bài 
Tiết 

thứ 
Lớp 

1 
Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc 

và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc 
2 6 

2 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X 6 6 

3 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) 2 7 

4 Bài 13:  Đại Việt thời Trần (1226-1400) 3 7 

5 Bài 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX 2 8 

6 

Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền 

đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến 

thế kỉ XVIII 

2 8 

7 
Bài 6: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 
2 9 

8 Bài 8: Cách mạng tháng Tám năm 1945. 3 9 

(Sách giáo khoa Lịch sử thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” - 

NXB Giáo dục) 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

Các đơn vị: Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh, trường TH&THCS Trung 

Nam, trường THCS Nguyễn Trãi, trường THCS Chu Văn An, trường 

TH&THCS Vĩnh Long, trường THCS Cửa Tùng 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày  /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

3. Xử lý tình huống sư phạm.  

4. Thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh.  

* Giới hạn bài học cần chuẩn bị: Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp lớp 6 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” - NXB 

Giáo dục: 

- Chủ đề 1: Em với nhà trường. 

- Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân. 

- Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường.  

Lưu ý: Khi trình bày mục 4: 

- Thiết kế từ 2-3 hoạt động phù hợp với từng chủ đề. 

- Ở mỗi hoạt động, giáo viên (thí sinh dự thi) phải xác định được: mục 

đích, phương pháp, thời gian và cách thức tiến hành. 

- Trong từng hoạt động thể hiện rõ việc giáo viên (thí sinh dự thi) tổ 

chức chỉ đạo cho học sinh tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức. 

6. Đối với thí sinh có trình độ chuyên môn ngành sư phạm Toán học, Toán 

học cần nắm được phương pháp dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở trong 

chương trình phổ thông 2018 (có ví dụ minh họa thiết kế hoạt động dạy học). 

7. Đối với thí sinh có trình độ chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn, Văn 

học cần nắm được mục tiêu chung và mục tiêu cấp trung học cơ sở; yêu cầu 

cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và yêu cầu cần đạt về năng lực 

đặc thù ở bậc trung học cơ sở của môn Ngữ văn theo chương trình phổ thông 

2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TOÁN  

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Linh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 
1. Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học viên theo học chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. 

2. Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 

3. Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

4. Xử lý tình huống sư phạm.  

5. Thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh (cấu trúc theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Công văn số 

5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo). 

* Giới hạn bài học cần chuẩn bị:  

- Sách giáo khoa Toán lớp 10, bài Tập hợp các phéo toán trên tập hợp và 

bài Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ. 

- Sách giáo khoa Toán lớp 11, bài Đường thẳng và mặt phẳng song song 

và bài Các quy tắc tính đạo hàm. 

(Thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” – NXB Giáo dục). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN NGỮ VĂN 

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Linh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học viên theo học chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. 

2. Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 

3. Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

4. Xử lý tình huống sư phạm.  

5. Thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh (cấu trúc theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Công văn số 

5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo). 

* Giới hạn bài học cần chuẩn bị:  

- Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 1, bài Thực hành tiếng Việt: Lỗi 

dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa. 

- Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 2, Đọc văn bản bài: Dưới bóng 

hoàng lan (Thạch Lam). 

- Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập 1, Thực hành kỹ năng nói và nghe 

bài: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật. 

- Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập 1, Đọc văn bản bài: Sống hay không 

sống - Đó là vấn đề (Trích “Hăm – lét” của nhà văn Uy- li - am Sếch - xpia). 

(Thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” – NXB Giáo dục). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ 

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Linh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học viên theo học chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. 

2. Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 

3. Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

4. Xử lý tình huống sư phạm.  

5. Thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh (cấu trúc theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Công văn số 

5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo). 

* Giới hạn bài học cần chuẩn bị:  

- Sách giáo khoa Địa lý lớp 10, bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động 

chính của trái đất và bài 16: Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số (Thuộc 

bộ sách “Cánh diều” - NXB Giáo dục). 

- Sách giáo khoa Địa lý lớp 11, bài 6: Một số vấn đề an ninh toàn cầu và 

bài 23: Kinh tế Nhật Bản (Thuộc bộ sách “Chân trời sáng tạo” - NXB Giáo 

dục). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

Đơn vị: Ban Quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp,  

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Luật Xây dựng theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 

15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội (Chương III, IV, VI). 

2. Luật Đấu thầu năm 2023 (Chương II, III, IV). 

3. Luật Đầu tư công năm 2019 (Chương I, II, IV). 

4. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

5. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng; 

6. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

7. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

8. Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

9. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về 

việchướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc 

khối lượng công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHUYÊN VIÊN VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

Đơn vị: Ban Quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp,  

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Luật Đất đai năm 2024 (Chương I, VI, VII, XIII). 

2. Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2014 về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

4. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định về giá đất. 

5. Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

6. Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; 

7. Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá 

các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

8. Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Trị sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban 

hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu 

trên địa bàn tỉnh Quản Trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=44/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=10/2023/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHUYÊN VIÊN VỀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

Đơn vị: Ban Quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp,  

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Luật Đất đai năm 2024 (Chương I, II, IV, VIII). 

2. Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (Chương I, III, V, VI); 

2. Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2014 về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

5. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

6. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất. 

7. Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của 

Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

8. Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

9. Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh 

sửa đổi một số Điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành 

theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NHÂN VIÊN THỦ QUỸ 

Đơn vị: Ban Quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp,  

du lịch biển huyện Vĩnh Linh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /9/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Luật Kế toán năm 2015 (Chương I, II, III) 

2. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Chương I, II). 

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều của Luật Kế toán (Chương I, Chương II: Mục 1, 2). 

4. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước. 

6. Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 

của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho 

bạc Nhà nước. 

7. Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính 

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự 

án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

8. Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

9. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

 

 

 

 

 


